
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ H ộ i CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89/2018/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 
v ề  chính sách phòng, chống và kiểm soát 

ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
’ KHOẢ XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn ái' Luật Tổ chức chính quyển địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Phòng, chổng ma tuý năm 2000; Luật sửa đôi, bố 
sung một so điầi của Luật phòng chong ma tủy năm 2008; Luật Ngân sách nhà nước năm 
2015; Nghị định sổ 163/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quỵ định chi tiết 
hướng dẫn thỉ hành một so điầẨ của Luật Ngân sách nhà nuức; Nghị định sổ 94/2009/NĐ- 
CP ngàv 26/10/2009 cna Chỉnh phủ qiẨ}’ định chi tiết thỉ hành Luật Sửa đoi, bo sung một sổ 
điêu Cỉía Luật phòng, chổng ma tưý về quản ìỷ san cai nghiện ma tuv; Nghị định sô 
221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chỉnh phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử 
lý hà7ih chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và các văn bản hướng dân thực hiện; 
Ngh định sô ì36/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chỉnh phủ về sửa đoi, bô sung một sổ 
điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ và các văn bcm 
hướng dẫn thực hiện; Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sưng một sổ đỉầÀ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chỉnh phủ 
quy định về điều kiện thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma 
túy tự ngưyện;Nghị định số 135/20Ữ4/NĐ-CP ngày 10/6/2004 cm  Chính phủ quy định chế 
độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tô chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh 
theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chỉnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, 
người tự nguyên vào cơ sở chữa bệnh; Quyết định sổ 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 
của Thủ tiixmg Chính phủ về quy định một sổ chế độ phụ cấp đặc thù đổi với công chức, 
viên chức, nguừi ỉao động ừ-ong các cơ sở y  tế công ỉập và chế độ phụ cấp chổng dịch và 
các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Xét Tờ ừình sổ 552/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của ƯBND tỉnh; Báo cáo 
thẳm tra sổ 37J/BC-VHXHngày 02/12/2018 của Ban Vãn hoá - Xã hội của HĐND 
tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYỂTNGHỊ

Điều 1. Ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên 
địa bàn tỉnh đến năm 2020:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ người cai 
nghiện ma túy; hỗ trợ công tác phòng, chống và kiêm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.
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1.2. Đối tượng áp dụng: Người cai nghiên ma túy; tập thể, cá nhân liên 
quan trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

2. Nội dung của chính sách

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Nguồn kinh p h í: Kinh phí được lồng ghép các nguồn vốn từ Ngân sách 
Trung ương, chương trình mục tiêu, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

Điều 2. Tổ chức thưc hiên« •

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 
08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm 
soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết số 
73/2017/NQ-HĐND ngàv 04/4/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số nội dung Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND 
tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiếm soát ma túy trên địa bàn 
tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020.

2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung, 
hết hiệu lực hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đối, bổ sung, thay thế.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua 
ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nơi nhậnỵPt
- Uv ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban công tác đại biếu của UBTVỌH; Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiềm tra VBỌPPL - Bộ Tư pháp:
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tinh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tinh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- VP: Tỉnh uy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tính;
- TT huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- HĐND, U BND các xã, phường thị trấn trên địa bàn tinh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục VTLT tình;
- Lưu: VT, VHXH, Linh.450b

CHỦ TỊCH

Văn Chất



PHỤ LỤC
Chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên đia bàn tính Son La đến năm 2020

(Kèm theo Nghị quyết sổ  89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 cùa HĐND tinh)

STT Nội dung Đon vị tính M ức hỗ trọ'

I Chính sách hỗ trợ  người cai nghiện ma túy

1
Hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại các cơ sờ điều trị 
nghiện ma túy

1.1 Hỗ trợ người nghiện ma tuý cai tự nguyện tại các cơ sở điều 
trị nghiện ma túy

-
Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch 
vụ xét nghiệm y tế theo chi định của bác sĩ, điều trị nhiễm 
trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường

+
Học viên thuộc đổi tượng quy định tại khoản 4, Điều 2, Nghị 
định 80/2018/NĐ-CP cùa Chính phu (tức khoán 2 Điều 48a 
Nghị định 135/2004/NĐ-CP)

01 Người

Hỗ trợ thêm 5% Chi phí sàng lọc, đánh 
giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch 

vụ xét nghiệm y tế theo chi định cùa bấc 
sĩ, điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc 

chữa bệnh thông thường

+
Học viên là các đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại 
khoản 4, Điều 2, Nghị định 80/2018/NĐ-CP cua Chính phủ 
(tức khoe n 2 Điều 4Sa Nghị định 135/2004/NĐ-CP)

01 Người

Hỗ trợ 95%  Chi phí sàng lọc, đánh giá 
mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ 

xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ, 
điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc 

chữa bệnh thông thường

- nền  ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân 01 Người
Hỗ trợ 70% định mức cúa người cai 

nghiện bẳt buộc quy định tại Nghị định 
số 136/2016/NĐ-CP cùa Chính phù.

- Tiền điện, nước, vệ sinh, 01 Người
Hỗ trợ 25% mức hỗ trợ của tình đối với 
người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sờ 

cai nghiện.

1.2

Tiền học văn hóa, học nghê (nếu bán thân người cai nghiện 
ma túy có nhu cầu; chì hỗ trợ một lần đầu không hỗ trợ 
trường hợp tái nghiện): Học viên là các đối tượng khác ngoài 
đối tượng quy định tại Điều 9, thông tư liên tịch 
148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 cùa Liên 
bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hộí

Hỗ trợ người nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp cai nghiện 
băt buộc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy

01 Người
Hỗ trợ 75% chi phí đào tạo nghề theo 

quy định cùa tỉnh về mức chi cho công 
tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

-

Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong quyết định tại 
các cơ sở điều trị nghiện ma túy, trở về nơi cư trú (các đối 
tượng khác ngoài đối tượng được quy định tại khoán 11, 
điều 6 thông lư ì 17/2017/TT-BTC. ngày 06/11/2017 cùa Bộ 
Tài chính) được cấp tiền ăn đường, tiền tàu xe như sau:

+ Tiền ăn đường (tối đa không quá 3 ngày) đồng/người/ngày 40.000

+ Tiền vé xe đồng/người/ngày Theo giá phương tiện phố thông

1.3

Hỗ trợ mai táng phí: Người nghiện ma tuý bị bắt buộc tại các 
cơ sở điều trị nghiện ma túy tử vong có thân nhân đến đưa thi 
thế về gia đình mai táng, được hỗ trợ chi phí mai táng cho gia 
đình

đồng/ca tử vong 3.000.000



STT Nội dung Đo’n vị tính M úc hỗ trọ ’

Hỗ trợ kinh phí đối với người nghiện ma tuý cắt cơn nghiện
trong thời gian bị tạm giam, giữ tại Trại tạm giam, Nhà tạm

2 giữ cùa cơ quan Công an; người được hỗ trợ cắt cơn nghiện 
ma tuý 10 ngày tại các cơ sớ điều trị nghiện ma túy; người 
sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; tại cơ sớ y tế.

Người nghiện ma tuý cắt cơn nghiện trong thời gian bị tạm
đồng/người/đợt điều trị2.1 giam, giữ tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ của cơ quan Công 

an, được hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn nghiện
400.000

2.2 Hỗ trợ kinh phí đối với người nghiện ma tuý điều trị cắt cơn
nghiện tna túy 10 ngày tại cơ sở điều trị nghiện ma túy

-

Chi phí khám sức khóe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và 
các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn nghiện 
(đối với những đối tượng đã có thè báo hiếm y  tế thì được 
hưởng theo chế độ báo hiểm y  tể; trường hợp BHYT không 
thanh toán thì được hưởng theo quv định tại Nghị quyết này)

đồng/người /lần cắt cơn 
nghiện

Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh hiện hành cúa cơ quan có 
thẩm quyền quy định đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh công lập;

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện
đồng/người/ lần chấp 

hành quyết định
400.000

- Tiền ăn đồng/người/ngày 40.000

- Tiền điện, nước, vệ sinh đồng/người/lần chấp 
hành quyết định

30.000

Tiền trang cấp vật dụng cá nhân

Người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, 
sau khi hoàn thành giai đoạn điều trị hỗ trợ cất cơn (10 ngày),

đồng/người/lần chấp 
hành quyết định

40.000

2.3 tiếp tục thực hiện quy trình quán lý, giám sát tại gia đình, 
cộng đồng nếu không tái sử dụng ma túy được hỗ trợ tiền ăn 
và tiền thăm hỏi trong thời gian tối đa 12 tháng.

- Tiền ăn đồng/người/ngày 6.000

- Tiền thăm hỏi

Người nghiện ma tuý tập trung cắt cơn nghiện bằng phương

đồng/người/quý 20.000

2.4 pháp điện châm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tình, được hỗ 
trợ chi phí điều trị và tiền ăn

- Hỗ trợ điều trị đồng/người/đợt điều trị 400.000

Tiền ăn

Hỗ trợ đối với đối tượng là cá nhân thuộc diện cần phải xác 
định tình trạng nghiện theo quy định tại khoàn 2 điều 2 
Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA

đồng/người/ngày 40.000

3 ngày 09/7/2015 cùa liên Bộ: Y tế - Lao động thương binh xã 
hội - Công an (sau đáy gọi chung là cá nhân thuộc diện cần 
phải xác định tình trạng nghiện) , tại các cơ sở điều trị nghiện 
ma túy, cơ sở y tế, nội dung hỗ trợ bao gồm:

- Tiền ăn đồng/người/ngày 40.000

- Tiền điện, nước, vệ sinh
đồng/người/lần xác định 

tình trạng nghiện
30.000



STT Nội dung Đơn vị tính Mức hỗ trọ'

- Tiền trang cấp vật dụng cá nhân
đồng/người/lần xác định 

tình trạng nghiện
40.000

4
Mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý cai nghiện bắt 

buộc tại cộng đồng: Người nghiện ma tuý cai nghiện bắt buộc 
tại cộng đồng, phải đóng góp các khoán sau:

-
Chi phí khám sức khóe, xét nghiệm phát hiện chất ma tuý và 
các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn

đồng/người/lần tối đa 80.000

- Tiền thuốc điều trị hỗ trợ cắt cơn đồng/người/lần 400.000

-
Tiền ăn trong thời gian cai nghiên tập trung tại các cơ sở cắt 
cơn

đồng/người/ngày 40.000

-

Người nghiện ma tuý cai nghiện tại cộng đồng nếu có nhu 
cầu học nghề phải đóng góp khoản chi phí tăng thêm (nếu 
có) ngoài kinh phí được hỗ trợ học nghề theo quy định tại 
Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 cúa 
UBND tỉnh Sơn La quy định về mức chi cho công tác dạy 
nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg 
ngày 27/11/2009 cùa Thú tướng Chính phũ.

II C hính sách tr iệ t xóa cây có chứa chấ t ma túy

1 Hỗ trợ cho tập thể, cá nhân có công phát hiện và tham gia 
triệt phá diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy:

1.1
Hỗ trợ ' inh phí cho tập thể, cá nhân có công phát hiện diện 
tích (m*' trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, cụ thể:

Diện tích trồng dưới 20 m2 đồng/trường hợp 1.000.000

Diện tích trồng từ trên 20 m2 đến 100 m2 đồng/trường hợp 2.000.000

Diện tích trồng từ trên 100 m2 đến 1000 m2 đồng/trường hợp 5.000.000

Diện tích trồng trên 1000 m2 đồng/trường hợp 1.000.000

1.2
Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tham gia 
triệt phá diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy

đồng/người/ngày 200.000

2 Chi hỗ trợ công tác thu gom, tiêu huỷ cây có chứa chất ma 
túy sau khi triệt phá:

2.1
Định mức nhiên liệu tiêu huỷ

lít dầu hoả/m 
(Diện tích trồng cây có 

chứa chất ma túy đã triệt 
phá, được thu gom để 

tiêu huỷ)

0.17

2.2 Chi phí thu gom, tiêu huỷ cho lực lưọng trực tiếp tham gia 
tiêu huý cây có chứa chất ma túy sau triệt phá.

đồng/người/buổi 100.000

3
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STT Nội dung Đon vị tính M úc hỗ trợ

IIỈ

Chính sách tăng ciròng đấu tra n h  phòng, chống và kiểin 
soát tội phạm  ma túy: Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực 
hiện các biện pháp đâu tranh chống tội phạm ma tuý (Lực 
lượng Công an; Bộ đội biên phòng; Hài quan) bắt giữ và 
khởi tố bị can theo tội danh quy định về tội phạm ma tuý tại 
các tội phạm ma tuý tại các điều 249, 250, 251, 252, 255, 
256, 257, 258 Luật Hình sự năm 2015 và các khoản 66, 67, 
68, 69, Điều 1, Luật sửa đối, bố sung một số điều cùa Bộ Luật 
hình sự năm 2015.
- Lực lượng điều tra, bắt giũ’ được hường 80% nguồn kinh phí 
hỗ trợ; Cơ quan thụ lý điều tra vụ án (cơ quan ra quyết định 
khới tổ bị can) được hưởng 20% nguồn kinh phí hỗ trợ

1 Bat giữ và khởi tố bị can (ở khu vực 17 xã biên giới cùa tình) đồng/bị can 7.000.000

2 Bắt giữ và khởi tố bị can ở các khu vực còn lại đồng/bị can 6.000.000

IV Chính sách hỗ trọ ' cán bộ tham  gia công tác phòng, chống 
và kiểm soát ma túy

1

Hỗ trợ kinh phí cho thành viên tham gia hội đồng họp xét 
đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các cơ sờ cai 
nghiện công lập (các đối tượng khác ngoài các đối lượng 
được quy định tại khoán 3, điều 6 Thông tư liên tịch số  
148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/Ì0 /20Ì4  cùa Liên 
bộ Tài chinh - Lao động Thương binh X ã hội)

1.1 Hô trợ họp xét tại Tòa án nhân dân huyện:

- Chù tọa phiên họp đồng/phiên họp xét 100.000

- Đại diện viện kiếm sát nhân dân đồng/phiên họp xét 80.000

- Đại diện cơ quan đề nghị đồng/phiên họp xét 80.000

- Đại diện công an huyện đồng/phiên họp xét 80.000

- Đại diện UBND xã, phường, thị trấn đồng/phiên họp xét 50.000

- Thư ký đồng/phiên họp xét 50.000

1.2 Hỗ trợ họp xét lưu động tại các xã, phường, thị trấn

- Chủ tọa phiên họp đồng/phiên họp xét 150.000

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân đồng/phiên họp xét 120.000

- Đại diện cơ quan đề nghị đồng/phiên họp xét 120.000

- Đại diện công an huyện đồng/phiên họp xét 120.000

- Đại diện UBND xã, phường, thị trấn đồng/phiên họp xét 50.000

- Thư ký đồng/phiên họp xét 50.000

4
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2

Hỗ trợ kinh phí đưa ngưòi đi điều trị cắt cơn nghiện ma tuý 
10 ngày tại các cơ sờ điều trị nghiện ma túy; Hỗ trợ kinh phí 
từ khi đưa cá nhân thuộc diện cần phài xác định tình trạng 
nghiện đi xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở điều trị 
nghiện ma túy, cơ sở y tế đến khi đưa cá nhân vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc (các trường họp khác ngoài các trường hợp 
được quy định tại khoán 3, khoán 4, điều 5 Thông tư 
ì  ì 7/2017/rr-BTC  của Bộ Tài chính)

2.1 Hỗ trợ kinh phí đưa người người nghiện ma túy đi điều trị cắt 
cơn 10 ngày tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy

-
Chi cho người được giao nhiệm vụ đua người nghiện ma túy 
đi điều trị cắt cơn 10 ngày tại các cơ sở điều trị nghiện ma 
t úy (trong thời gian thực hiện nhiệm vụ)

chế độ công tác phí theo quy định hiện 
hành

- Trường hợp ỉàm đêm, thêm giờ (nếu có)

theo quv định hiện hành cùa pháp luật 
về chế độ trả lương làm việc vào ban 

đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công 
chức, viên chức

- Hỗ trợ cho người nghiện ma túy trong những ngày đi trên 
đường:

+ Tiền ăn (tối đa không quá 3 ngày); đồng/ngày/người 40.000

+ Tiền ngú (nếu có) đồng/người/tối theo mức quy định hiện hành

- Chi phí tiền vé xe hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận 
chuyển

+ Trường hợp đon vị tự bố trí phương tiện vận chuyển đồng/người/lượt theo giá cước vận tài áp dụng tại địa 
phương

+ Trường hợp thuê xe ngoài đồng/xe/Iần cắt cơn
theo hợp đồng thuê xe phù hợp với tinh 

hỉnh thực tể

2.2

Hỗ trợ kinh phí từ khi đưa cá nhân thuộc diện cần phái xác định 
tình trạng nghiện đi xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở điều 
trị nghiện ma túy, cơ sờ y tế đến khi đưa cá nhân vào cơ sở điều 
trị nghiện ma túy bắt buộc (các trường hợp khác ngoài các 
trường hợp được quy định tại khoản 3, khoan 4, điều 5 Thông 
tư i 17/2017/TT-BTC cúa Bộ Tài chính). Nội dung hồ trợ bao 
gồm:

-

Chi cho người được giao nhiệm vụ đưa cá nhân thuộc diện cần 
phái xác định tinh trạng nghiện đi xác định tình trạng nghiện tại 
các cơ sở điều trị nghiện ma túy, cơ sở y tế (trong thời gian thực 
hiện nhiệm vụ)

chế độ công tác phí theo quy định hiện 
hành

- Trường hợp làm đêm, thêm giờ (nếu có) đồng/giờ/người

theo quy định hiện hành của pháp luật 
về chế độ trả lương làm việc vào ban 

đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công 
chức, viên chức

- Hỗ trợ cho cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng 
nghiện trong những ngày đi trên đường:

+ Tiền ăn đồng/người/ngày 40.000

+ Tiền ngủ (nếu có) đồng/người/tối theo mức quy định hiện hành.

-
Chi phí tiền vé xe hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận 
chuyển
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+ Trường hợp đơn vị tự bố trí phương tiện vận chuyển đồng/lượt/người
theo giá cước vận tải áp dụng tại địa 

phương

+ Trường hợp thuê xe ngoài đồng/xe/lần
theo hợp đồng thuê xe phù hợp với tình 

hình thực tế

3
Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức tại các ccơ sớ điều trị 
nghiện ma túy trên địa bàn tinh.

3.1
Hỗ trợ tiền may trang phục đối với cán bộ, viên chức tại các 
cơ sở điều trị nghiện ma túy còng lập trên địa bàn tỉnh

đồng/người/nãm 500.000

3.2
Phụ cấp trực 24/24 giờ đối với cán bộ quản lý trực lãnh đạo, 

bảo vệ tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Sơn 
La, như sau:

-

Cơ sở xếp hạng 1: ngoài mức định mức nhân lực trực thực 
hiện theo Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BLĐTBXH- 
BYT-BTC ngày 26/2/2014: 24 người/phiên trực, được bố 
sung thêm định mức nhân lực: 36 người/phiên trực (lối đa 
không quá 60 người/phiên trực)

đồng/người/phiên trực 90.000

-
Cơ sở xếp hạng IV hoặc chưa được xép hạng: định mức nhân 
lực trực áp dụng theo khoản 4, điều 1 Thông tư liên tịch số 
10/2014/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 26/2/2014

đồng/người/phiên trực 50.000

3.3

Ngoài mức hỗ trợ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định tại 
Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 
06/4/2016 cùa Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp 
đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại 
các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện 
ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; công chức, viên 
chức làm công tác quản lý không trực tiếp làm chuyên môn y 
tế, dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy 
nghề tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy được hỗ trợ thêm. 
(Cách tính hỗ trợ áp dụng ihực hiện theo công thức lính tại 
khoán 3 điển 3 Nghị định so 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 
của Chính phù)

đồng/người/tháng 10% hệ số lương hiện hướng

3.4 Hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ viên chức làm việc tại các cơ sở 
điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

đồng/người/tháng 1.000.000

4
Hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia 
phòng chống ma tuý trong khi thi hành công vụ bị phơi nhiễm 
HIV do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp

đồng/người/lượt phơi 
nhiễm

15.000.000

5

Hỗ trợ cán bộ cơ sở thực hiện hiệu quả công tác vận động, 
giáo dục, thuyết phục người mắc nghiện ma tuý tự nhận và 
đăng ký .hình thức chữa trị, cai nghiện ma tuý (không phái 
thực hiện quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy theo 
Thông tư liêrt tịch sổ 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA  
ngày 09/7/2015 cùa Liên bộ: Y tể, Lao động - Thương binh 
và X ã  hội, Bộ Cóng an quy định thẩm quyển, thù lục, quy 
trình xác định tình trạng nghiện ma túy)

đồng/người tự nhận 
nghiện ma tuý

50.000

6

Khoán chi phí gián tiếp trên một người nghiên ma tuý được 
điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện (để bồi dưỡng những người 
tham gia trong quá trình chữa trị cai nghiện ma tuý, thuê địa 
điêm cai nghiện):

6.1 Tại cộng đồng, điểm tập trung đồng/người/đợt điều trị 170.000

6
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6.2 Tại Trại tạm giam của cơ quan Công an đổng/người/đợt điều trị 30.000

7

Hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn và tổ bản trực tiếp 
tham gia đấu tranh phòng chổng ma tuý. Mức hỗ trợ căn cứ 
theo đối tượng bị bát giữ và khởi tố theo các tội danh quy 
định tại các điều 249, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 258 Luật 
Hình sự số 100/2015/QH 13 và các khoản 66. 67, 68, 69 điểu 
1 Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Bộ Luật hình sự sổ 
100/2015/QH 13 -  Bộ Luật số 12/2017/QH 14 ban hành ngày 
20/6/2017 xảy ra trên địa bàn của xã, phuờng, thị trấn (trừ 
trường họp đối với các đối tượng bị bắl trên đường tuần tra 
và mở rộng chuyên án ma tuý của các cơ quan chức năng).

đồng/đối tượng bị bẳt 
giữ và khởi tố

1.500.000

8

Ngoài các mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, cán bộ, 
chiến sĩ và lực Iuợng tham gia đấu tranh phòng chống ma tuý 
trong khi thi hành công vụ bị thương, hy sinh được hỗ trợ 
thêm

đồng/cá nhân (thân nhân 
liệt sỹ)

bằng mức quy định tại Nghị định số 
3 l/2013/NĐ-CP cùa Chính phù

9
Hỗ trợ công tác phí cho các cán bộ, chiến sĩ phối hợp thực 
hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy ở ngoại biên (Thời gian, kể 
hoạch công tác do UBND tinh quyết định)

đồng/người/ngày 800.000

10
Chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt 
Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
Methadone

10.1
Hỗ trợ cán bộ cơ sớ thực hiện hiệu quả công tác vận động, 
giáo dục, thuyết phục người mắc nghiện ma tuý tham gia điều 
trị Methadone

đồng/người tự nhận 
nghiện ma tuý

50.000

10.2
Hỗ trợ iền may trang phục đổi với cán bộ, viên chức tại các 
cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tính (may quần áo blu)

đồng/người/năm 500.000

10.3
Hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, người làm việc tại các cơ 
sở điều trị nghiện ma túy và cơ sỡ cấp phát thuốc Methadone 
trên địa bàn tinh Sơn La

đồng/người/tháng 1.000.000

10.4 Hỗ trợ các cơ sở có số bệnh nhân tham gia điều trị 
Methadone vượt mức chỉ tiêu cấp có thẩm quyền:

- Đối với cơ sở điều trị đồng/cơ sở/nám 10.000.000

- Đối với cơ sở cấp phát thuốc đồng/cơ sở/năm 5.000.000

V Chính sách hỗ trọ' công tác phòng chống và kiểm soát ma 
túy tại cơ sỏ'

1

Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đánh giá tinh trạng nghiện ma 
túy bằng que thử test (loại 4 chân) ở các cơ sở điều trị 
Methadone, cơ sờ cai nghiện ma túy công lập, nơi cư trú, hỗ 
trợ mua que thử (không quá 4 lần/năm đói với một người 
nghiện ma túy)

đồng/'lần 60.000

2
Thường tiền kèm theo bằng công nhận đạt tiêu chuẩn không có ma 
tuý đối với xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phổ, mức hồ 
trợ:

- Đối với xa, phường, thị trấn đồng/lần/xã, phường, thị 
trấn 10.000.000

- Đối với bàn, tiều khu, tổ dân phố đồng/lần/bàn, tiểu khu, tồ 
dân phổ 5.000.000

-
Sau 03 năm liên tiếp, nếu giữ vững danh hiệu đơn vị đạt tiêu chuẩn 
không ma tuý thì tiếp tục được hỗ trợ theo mức trên.
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3
Hỗ trợ kinh phí hoạt động của nhóm liên gia tự quản cho các 
nội dung chi bao gồm mua sổ, bút, văn phòng phẩm, chè, 
nước như sau:

3.1 Nhóm liên gia tự quàn dưới 15 hộ đồng/nhóm/năm 300.000

3,2 Nhóm liên gia tự quàn từ 15 hộ đến 30 hộ đồng/nhóm/năm 400.000

3.3 Nhóm liên gia tự quản trên 30 hộ đồng/nhóin/năm 500.000


